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Câu 1 (4,0 điểm). Có hai tấm phẳng dài L = 1m chuyển động thẳng đều song song ngược chiều về phía nhau. Trên đường vuông góc với phương chuyển động của hai tấm phẳng, có nguồn tín hiệu S và máy thu P (Hình 1). Nếu tín hiệu trên đường từ nguồn đến máy thu chỉ xuyên qua một trong các tấm thì đèn vàng trên máy thu sáng lên, nếu xuyên qua hai tấm thì đèn đỏ trên máy thu sáng lên. Quá trình các tấm chuyển động ngang qua đường truyền tín hiệu, đèn vàng sáng trong t1 = 3s, sau đó đèn đỏ sáng trong t2 = 3s, rồi đèn vàng sáng trong t3 = 1s.
1. Xác định vận tốc các tấm phẳng.
2. Xác định thời gian hai tấm đi ngang qua nhau.
[bookmark: _Hlk68552837][image: ]Câu 2 (4,0 điểm). Thả hai cục nước đá vào hai nhiệt lượng kế cách nhiệt, khi nhiệt độ của nước đá trong hai nhiệt lượng kế bằng nhau thì bắt đầu cung cấp cho nước đá bên trong hai nhiệt lượng kế cùng một công suất nhiệt P. Biết rằng cục nước đá thứ nhất nhẹ hơn cục thứ hai m = 100g. Hình 2 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ t trong các nhiệt lượng kế vào thời gian T, đồ thị (I) tương ứng với cục nước đá thứ nhất, đồ thị (II) tương ứng với cục nước đá thứ hai.
1. Giải thích những quá trình vật lý tương ứng với từng phần của đồ thị.
2. Tính công suất P cung cấp cho mỗi nhiệt lượng kế. 
3. Tính khối lượng m1 và m2 của các cục nước đá.
4. Tính nhiệt độ ban đầu của các cục nước đá.
Cho biết: Nhiệt dung riêng của nước đá Cđ = 2100 J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước Cn = 4200 J/kg.K, nhiệt nóng chảy nước đá  = 330 KJ/kg.
[image: ]Câu 3 (3,0 điểm). Mạch điện như Hình 3. Biết U = 15V, các điện trở R giống nhau. Mắc Ampe kế có điện trở không đáng kể vào giữa 2 điểm M, N thì Ampe kế chỉ 0,25A.
1. Tính điện trở R.
2. Thay Ampe kế bởi Vôn kế có điện trở rất lớn. Tính số chỉ Vôn kế. 
3. Giữ nguyên Vôn kế, mắc vào hai điểm A, N điện trở R0, khi đó Vôn kế chỉ 0V. Tính R0
Câu 4 (3,0 điểm). Nguồn điện có hiệu điện thế U = 220V, dây dẫn nối từ nguồn điện vào ổ cắm trong nhà có điện trở tổng cộng là R. Trong nhà có hai bóng đèn giống nhau Đ1, Đ2 và một bóng đèn Đ3. Có hai cách mắc cả 3 bóng đèn vào ổ cắm điện để công suất tiêu thụ (độ sáng) của mỗi đèn trong hai cách mắc giống nhau:
- Đ1 song song với Đ2 rồi tất cả nối tiếp Đ3.
- Đ1 nối tiếp Đ2 rồi tất cả song song Đ3.
Bỏ qua điện trở của dây nối các bóng đèn với nhau và của dây nối bóng đèn vào ổ cắm điện.
1. Tính hiệu điện thế trên mỗi đèn trong các cách mắc.
2. Một trong hai cách mắc công suất của nguồn là 500W. Tính điện trở R và công suất tiêu thụ của các đèn. 
[image: ]Câu 5 (4,0 điểm). Một thấu kính hội tụ mỏng được lắp chặt vào một lỗ tròn trên một màn chắn sáng. Cách thấu kính l = 8cm, có một màn ảnh vuông góc với trục chính của nó. Ở phía bên kia của thấu kính tại tiêu điểm chính đặt một nguồn sáng điểm S (Hình 4). Trong trường hợp này, trên màn quan sát thấy một vùng sáng tròn có đường kính D0 = 5 cm. Dịch chuyển nguồn sáng đến một điểm nằm trên trục chính của thấu kính và cách thấu kính hai lần tiêu cự thì đường kính của vùng sáng tròn trên màn là D = 3 cm.
1. Vẽ hình minh họa.
2. Tính tiêu cự của thấu kính.
Câu 6 (2,0 điểm). Xây dựng phương án thực hành xác định khối lượng riêng của kim loại làm quả cân trong một hộp quả cân ở phòng thí nghiệm. Biết khối lượng riêng của nước là D0 = 1000Kg/m3.
Cho các loại dụng cụ và vật liệu sau:
· Hộp có các quả cân cần xác định khối lượng riêng;
· Một cốc đựng nước, nước đủ dùng;
· Thước thẳng đồng nhất có chia vạch đến mm;
· Giá thí nghiệm, cuộn dây chỉ mảnh.
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(Hướng dẫn chấm có 06 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ





	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	
	4,0

	1
	Gọi tấm đến trước cắt đường truyền tín hiệu trước là tấm 1, tấm đến sau là tấm 2. 
Tấm 1 cắt ngang đường truyền tín hiệu (đèn sáng vàng) sau thời gian t1 = 3s thì tấm 2 đến gặp đường truyền tín hiệu, 
	0,25

	
	Cả hai tấm cắt đường tín hiệu (đèn sáng đỏ), sau thời gian t2 = 3s thì một trong hai tấm qua khỏi đường tín hiệu, 
	0,25

	
	Tấm còn lại sẽ đi qua đường tín hiệu (đèn sáng vàng) trong thời t3 = 1s
	0,5

	
	Trường hợp thứ nhất: Tấm 1 đi khỏi đường tín hiệu trước tấm 2

Thời gian tấm thứ nhất đi ngang qua đường tín hiệu là . Vận tốc của tấm thứ nhất



	0,5

	
	
Thời gian tấm thứ hai đi ngang qua đường tín hiệu là , Vận tốc của tấm thứ hai


	0,5

	
	Trường hợp thứ hai: Tấm 2 đi khỏi đường tín hiệu trước tấm 1

Thời gian tấm thứ nhất đi ngang qua đường tín hiệu là . Vận tốc của tấm thứ nhất



	0,5


	
	
Thời gian tấm thứ hai đi ngang qua đường tín hiệu là ,  Vận tốc của tấm thứ hai


	0,5

	2
	Thời gian hai tấm chuyển động qua nhau


	0,5


	
	
Trường hợp thứ nhất: 
	0,25

	
	
Trong trường hợp thứ hai: 

	0,25

	Câu 2
	
	4,0

	1
	Giải thích
Giai đoạn từ 0 đến T1: Nhiệt độ của cả hai cục nước đá đều tăng từ t0 < 00C, đến thời điểm T1  cục nước đá thứ nhất có nhiệt độ 00C, cục nước đá thứ hai vẫn tiếp tục tăng nhiệt độ.
	0,25

	
	Giai đoạn từ T1 đến T2: Cục nước đá thứ nhất nóng chảy ở nhiệt độ 00C, cục nước đá thứ hai vẫn tiếp tục tăng nhiệt độ, đến thời điểm T2, cục nước đá thứ hai có nhiệt độ 00C.
	0,25

	
	Giai đoạn từ T2 đến T3: Các cục nước đá nóng chảy ở 00C. Đến thời điểm T3 cục nước đá thứ nhất nóng chảy hết.
	0,25

	
	Giai đoạn từ T3 đến T4: Cục nước đá thứ nhất nóng chảy hết và bắt đầu tăng nhiệt độ từ 00C, cục nước đá thư hai vẫn tiếp tục nóng chảy. Đến thời điểm T4 cục nước đá thứ hai nóng chảy hết và sau đó tăng nhiệt độ
	0,25

	2
	Thời gian nóng chảy của cục nước đá thứ nhất từ T1 đến T3


	0,25

	
	Thời gian nóng chảy của cục nước đá thứ hai từ T2 đến T4


	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	3
	Khối lượng các cục nước đá


	0,5

	
	

	0,5

	4
	Nhiệt độ ban đầu của nước đá


	0,5

	
	

	0,5

	Câu 3
	
	3,0

	 1
	Tính điện trở R
[image: ]


	0,25

	
	Dòng điện qua các điện trở ở nhánh trên


	0,25

	
	Dòng điện qua Ampe kế


	0,25

	
	Điện trở R



	0,25

	 2
	Tính số chỉ Vôn kế
[image: ]
Số chỉ Vôn kế


	0,25

	
	Xét nhánh trên


	0,25

	
	Xét nhánh dưới


	0,25

	
	Suy ra


	0,25

	3
	Tính R0
[image: ]
Vôn kế chỉ 0 ta có:


	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	Suy ra 


	0,25




	Câu 4
	
	3,0

	1
	Cách mắc thứ nhất
[image: ]


	0,125

	
	Cách mắc thứ hai 
[image: ]


	0,125

	
	Hiệu điện thế và cường độ dòng điện của mỗi bóng đèn bằng nhau trong hai cách mắc do đó điện trở của mỗi bóng đèn được tính 


	0,125

	
	

	0,125

	
	Với cách mắc thứ nhất 


	0,125

	
	Với cách mắc thứ hai 


	0,125

	
	So sánh dòng điện trong hai các mắc ta suy ra


	0,25

	
	Từ cách mắc thứ hai


	0,25

	
	Hiệu điện thế trên đèn Đ3


	0,125

	
	Hiệu điện thế trên đèn Đ1, Đ2


	0,125

	2
	TH1: Cách mắc thứ nhất Pn = 500W


	0,25

	
	

Ta có R nối tiếp với Đ3 vàdo đó 




	0,25

	
	Do đó




	0,25

	
	Điện trở của các đèn


	0,25

	
	TH2: Cách mắc thứ nhất Pn = 500W


Ta có R nối tiếp với cụm Đ1, Đ2, Đ3 do đó 


	0,125

	
	



Do đó


	0,125

	
	

	0,125

	
	Điện trở của các đèn


Học sinh làm được 1 trường hợp cho 1,0đ
	0,125

	Câu 5
	
	4,0

	1
	Khi điểm sáng S ở tiêu điểm F thì chùm sáng sau thấu kính là chùm sáng song song
[image: ]
Hình 1
	0,5

	
	Khi điểm sáng S ở vị trí cách thấu kinh 2 lần tiêu cự sẽ cho ảnh S’.
[image: ]
Hình 2
	0.5

	
	S cách thấu kính 2f thì S’ cách thấu OS’=2f
	0,5

	
	Hình vẽ tổng hợp trường hợp màn đặt trong khoảng giữa thấu kính và ảnh S’
[image: ]
Hình 3
	0,5

	
	Trường hợp màn đặt sau ảnh S’
[image: ]
Hình 4
	0,5

	2
	Áp dụng các tam giác đồng dạng trong hình 3 ta tính được


	1,5

	
	Áp dụng các tam giác đồng dạng trong hình 4 ta tính được


Học sinh làm được 1 trường hợp cho 1,5đ
	0,5

	Câu 6
	
	2,0

	
	Treo thước vào giá thí nghiệm với điểm treo chính giữa thước 
Ở hai bên của điểm treo trên thước dùng chỉ treo mỗi bên một quả cân trong đó một quả cân được nhúng ngập vào nước
	0,25

	
	Hình vẽ sơ đồ
[image: ]
	0,25

	
	Khi đòn bẩy cân bằng ta có


	0,5

	
	

	0.5

	
	
Suy ra
	0.25

	
	Khối lượng m1, m2 đã biết (các quả cân đã biết khối lượng). Đo các khoảng cách d1, d2 
Thay các giá trị đã biết m1, m2 và giá trị đo được d1, d2 vào biểu thức trên tính đươc khối lượng riêng của chất làm các quả cân.
	0,25


……..HẾT…....
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